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Câu 1: (5 đ)
Anh (chị) trình bày những thành tựu đạt được của Nước ta sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng đất nước và cho biết những đóng góp của anh chị cho công cuộc đổi mới xây dựng đất nước ngày này ?

Câu 2: (5đ)
Anh (chị) hãy trình bày mục tiêu, phương hướng, giải pháp của anh (chị) để rèn luyện bản thân mình trở thành một người công dân tốt, người lao động tốt trong thời gian sắp tới.
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BÀI LÀM
. Câu 1: (5 đ)
Anh (chị) trình bày những thành tựu đạt được của Nước ta sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng đất nước và cho biết những đóng góp của anh chị cho công cuộc đổi mới xây dựng đất nước ngày này ?

Những thành tựu của Việt Nam sau ba mươi năm đổi mới ( 1986—2016)
[bookmark: _GoBack]Trong suốt 30 năm sau ngày đổi mới xây dựng đất nước, Việt Nam chúng ta đang ngày có vị thế trên trường quốc tế từ việc gia nhập  và có tiếng nói trong khối Asian cho đến  các tổ chức của Liên hợp quốc, Việt nam  sau ngày đổi mới gặp vô vàn khó khăn từ việc đối ngoại trong các vấn đề liên quan biên giới và hải đảo, cho đến khó khăn trong kinh tế xã hội do các lệnh cấm vận,  sự thay đổi thể chế chínhtrị của các nước bạn khối Đông Âu.
 Thay đổi  là xu thế tất yếu của thời đại và lịch sử  sau  hàng thập kỷ, thế kỷ luôn phải đối phó với giặc ngoại xâm, khiến cho tình hình mọi mặt kinh tế xã hội của Việt Nam suy yếu kiệt quệ . 
Đổi mới từ giai đoạn 1986 như làn gió mới thúc đẩy mọi thành phần xã hội như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài.
Trong suốt ba mươi năm qua Việt nam đạt được rất nhiều thành tựu,, từ một nước thuần nông, luôn trong tình trạng thiếu thốn lương thực trở thành một nước nông nghiệp hùng mạnh, hàng năm xuất khẩu hàng triệu tấn lương thực đi khắp thế giới, đó là niềm tự hào của người Việt chúng ta, trong gian khó luôn không chùn bước, từng bước xây dựng lại đất nước ngày càng đi lên.
Thành tựu mà nhân dân chúng ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt nam trong ba mươi năm đổi mới đạt được rất nhiều. 
Về  mặt xây dựng hệ thống pháp luật, có những điểm rất đáng chú ý và cũng được coi như một thành tựu của ngành tư pháp.
Tại Việt Nam, trước đây theo quy định tại Điều 22 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 mới chỉ quy định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phải dự báo tác động kinh tế- xã hội của văn bản. Nội dung của dự báo nhiều trường hợp mang tính hình thức và tính chủ quan của cơ quan đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh. Tiếp thu kinh nghiệm của thế giới, lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp Việt Nam, yêu cầu đánh giá tác động kinh tế- xã hội được quy định trong một đạo luật. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Đây là một đổi mới của Nhà nước Việt Nam trong quá trình xây dựng pháp luật tại Việt Nam.
Đánh giá tác động kinh tế xã hội về một đạo luật ( Regulatory Impact Assessment- gọi tắc là RIA). Với ý nghĩa chung nhất, RIA là phương pháp đánh giá chi phí, lợi ích của những tác động có thể xảy ra với các nhóm trong xã hội, các khu vực hoặc toàn bộ xã hội và nền kinh tế từ sự thay đổi chính sách hoặc pháp luật, được thực hiện trong quá trình làm luật, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật hoặc ban hành chính sách làm luật. Đặc biệt điều  quan trọng cơ bản nhất là nó đưa ra nhiều phương án khác nhau, nghiên cứu phân tích đánh giá so sánh tác động của các giải pháp, từ đó cung cấp thông tin cho các cơ quan người có thẩm quyền để họ lựa chọn được giải pháp tốt nhất, Việt nam tiếp thu những điều hay từ  thế giới bên ngoài để từng bước xây dựng, ban hành luật và hoàn chỉnh hệ thống lập pháp, tư pháp của chính mình. Sau 2 thực hiện, năm 2008 năm 2010 báo cáo của chính phủ sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 48-NQ/TW đã ghi nhận thành tựu đạt được từ việc đưa RIA vào quy trình xây dựng chính sách, pháp luật, theo đó  luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 đã tạo cơ sở pháp lý cho sự đổi mới khá cơ bản cách làm chương trình, kế  hoạch xây dựng pháp luật của Quốc hội và chính phủ. Mở ra lộ trình cho Quốc hội và các nhà làm  luật từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với hoàn cảnh, môi trường trong xu thế hội nhập sâu rộng với thế giới tại Việt Nam.
Quá trình mở cửa nền kinh tế Việt Nam.
Ưu điểm nổi bật và được coi là thành tựu nổi bật nhất của Việt Nam chúng ta chính là vượt qua được thế bao vây cô lập kinh tế, thương mại chủ yếu giao kết với các nước xã hội chủ nghĩa, Việt Nam tích cực và chủ động hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu, quan hệ quốc tế và thương mại quốc tế rộng mở mạnh mẽ, tạo điều kiện để Việt Nam phát huy lợi thế so sánh.
 Một vài cột mốc đáng nhớ của quá trình mở cửa kinh tế Việt Nam cũng được xem là những dấu mốc thành tựu đạt được trong kinh tế đối ngoại của Việt Nam.
 Năm 1986 chính sách “đổi mới”
Năm 1992  Thành công trong Hiệp định về may mặc với EU
Năm 1993 Khu mậu dịch tự do ASEAN.
Năm 1995 chuẩn bị gia nhập WTO.
Năm 2001 Hiệp định thương mại với Hoa Kỳ.
Năm 2004 Hiệp định tiếp cận thị trường với EU.
Năm 2005 Hiệp định tự do thương mai Trung Quốc ASEAN.
Năm 2007 gia nhập WTO.
Những cột mốc về đối ngoại kinh tế và mặt trận ngoại giao của Việt Nam có những thành tựu nhất định và phát triển bền vững,  vượt qua những giai đoạn khó khăn của các đợt suy thoái kinh tế toàn cầu.
 Văn hóa tín ngưỡng
Văn hóa tín ngưỡng làng xã dần phục hồi trở lại, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng liên quan đến đình chùa miếu mạo ở các làng xã và việc tăng cường các lễ nghi liên quan thờ cúng tổ tiên, tang ma, cưới xin  ..  
 Điểm nhấn quan trọng là vô số các đình chùa làng xã nơi thờ tự được công nhận di  tích lịch sử văn hóa. Đời sống văn hóa tin ngưỡng dân gian được bảo tồn và gìn giữ  sự thay đổi này được thông qua ở Nghị quyết hội nghị lần 5 ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nghị quyết này đã khẳng định việc “ hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống”.Vì vậy có thể coi đây là một thành tự sau đổi mới phản ánh chân thực đời sống tinh thần và vật chất của một dân tộc có lịch sử  hàng nghìn năm. Không chỉ người Việt mà cả thế giới côg nhận, ví dụ như Việt Nam có 8 di sản phi vât thể được UNESCO công nhận đưa vào Di sản văn hóa Nhân loại gồm có Nhã nhạc  Cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiên Tây nguyên, dân ca quan họ, ca trù, hát xoan, Đờn ca tài tử Nam bộ.
  Về Mặt An ninh - Quốc phòng 
Sau ba mươi năm đổi mới, Việt Nam chúng ta cùng các nước có chung đường biên giới đất liền và trên biển đảo đã hoạch định, đàm phán phân chia  đánh dấu vị trí, xây dựng các cột mốc, đường biên giới  phân định rõ địa lý các nước và khu vực chồng lấn biên giới . .
 Trong lĩnh vựa quốc phòng,  chúng ta từng bước hiện đại hóa, chính quy tinh nhuệ, bằng việc lần lượt  trang bị thêm nhiều chủng loại vũ khí, khí tài hiện đại để phục vụ bảo vệ tổ quốc. Trang bị những khí tài hiện đại nhất mà thế giới có, như tàu ngầm Kilo, các hệ thống tên lửa S300, các loại tàu tuần tra của cảnh sát biển, , hay có thể tự đóng mới các loại tàu vũ trang hạng nhẹ với múc đích tuần tra và bảo vệ lãnh thổ.
Là người thuộc thế hệ sinh  ra trong thời hòa bình, lớn lên và trưởng thành trong suốt giai đoạn đổi mới của đất nước, sau thời gian học ngành điện tại trường ĐHSPKT Thành Phố  Hồ Chí Minh, Tôi gia nhập quân đội, thực hiện nghĩa vụ quân sự công việc chính sau thời gian được đào tạo huấn luyện trở thành một xạ thủ súng máy, được biên chế phục vụ bảo vệ an ninh quân sự cho các sân bay khu vực phía nam, cụ thể là cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong giai đoạn 2004-2005, Nhiệm vụ cụ thể là chống khủng bố và bạo loạn, trực tiếp canh giữ  an toàn việc lên và hạ cánh của khu vực máy bay hoạt động, Tuy là 1 người lính trực tiếp làm nhiệm vụ ở tuyến đầu  nơi có giao thương nhiều khách và nhiều vùng lãnh thổ, quốc gia, vị trí địa lý quân sự có tính nhạy cảm, đã luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ do cấp trên đề ra, cũng là góp một phần công sức bảo vệ tổ quốc trực tiếp qua nghĩa vụ quân sự. Giai đoạn 2005 cho đến nay, tôi phục vụ trong ngành giáo dục, cụ thể là trực tiếp giảng dạy tại khoa Điện- Điện tử trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM. Sau nhiều năm giảng dạy số lượng học sinh, sinh viên  tốt nghiệp ngành điện  điện tử của khoa có việc làm và phát triển sự nghiệp ngày càng đông đảo. Góp phần bù đắp bổ sung vào nguồn nhân lực chất lượng cao cho  khu vực thành phố và địa phương nơi các em sinh sống, đó chính là niềm tự hào với những đóng góp nhỏ nhoi thầm lặng qua những ngày giảng dạy huấn luyện cho từng thế hệ đến và theo học tại khoa Điện- Điện tử của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.Ngoài ra trong các hoạt động phong trào của trường, công đoàn ngành, tôi tham gia đầy đủ mọi hoạt động phong trào với tinh thần tự nguyện và tích cực nhất.
Câu 2: (5đ)
Anh (chị) hãy trình bày mục tiêu, phương hướng, giải pháp của anh (chị) để rèn luyện bản thân mình trở thành một người công dân tốt, người lao động tốt trong thời gian sắp tới.
 Là một người công tác trong nghành giáo dục, trực tiếp giảng dạy nghề và hướng nghiệp cho người đến học tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng. Bản thân tự nhận thấy cần phải đặt các yêu cầu và mục đích sống, phấn đấu bản thân để phục vụ cho việc giảng dậy và cộng đồng, xã hội tốt hơn.
Về bản thân, tích cực rèn luyện thể thao, dành thời gian, sắp xếp thời gian tham gia hoạt động thể thao tại trung tâm thể thao quận Tân bình, trong môn bơi lội, với phương châm có sức khỏe có thành công( trong mọi lĩnh vực). Việt duy trì tập luyện thể thao sẽ giúp cho tôi có thể duy trì hoàn thành tốt  khối lượng công việc đảm nhận tại trường,  việc giảng dạy sẽ xuyên suốt giảm thời gian ốm đau ảnh hưởng đến tiến độ công việc thực hiện tại trường, tránh ảnh hưởng đến ngày giờ công của nhà trường. Ngoài ra thể thao giúp tôi có thể chu đáo chăm sóc gia đình, giảm thiểu việc bệnh tật, ảnh hưởng đến đời sống gia đình và xã hội,
 Trong chuyên môn, cố gắng hoàn thành đủ ngày giờ công và thực hiện nghiêm túc công việc được giao phó, ngoài ra  tích cực tham gia các khóa huấn luyện trình độ kỹ năng dể chuẩn hóa kiến thức đáp ứng yêu cầu của xã hội và nhà trường đặt mục tiêu đề ra.
 Tại tổ bô môn Điện công nghiệp,cố gắng hoàn thành mục tiêu  thực hiện hoàn chỉnh các bài giảng của môn học Trang bị điện, để từng bước hoàn thiện chương trình  dạy học, đáp ứng được các phương pháp dạy học truyền thống trực tiếp  hoặc  dạy học trực tuyến online qua mạng internet.
Đối với xã hội, luôn nắm bắt tiếp thu những thông tin chính thống, luôn đề cao cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc chế độ , thể chế của Việt Nam,, trong công tác giản dạy , lấy tinh thần người lính,  chia sẽ giúp đỡ các em sinh viên học sinh, những kỹ năng sống,  các giá trị tinh thần “ vì nước quên thân vì dân phục vụ” để từ đó các em thấm nhuần hình thành lý tưởng, nhân cách sống trong xã hội.
 Tận dụng các mối quan hệ xã hội, các cơ quan truyền thông, trực tiếp hoặc gián tiếp làm công tác giới thiệu nhà trường cho xã hội công đồng  biết đến trường, góp một phần nhỏ trong việc đưa thông tin của trường đến người cần, và có nhu cầu học nâng cao trình độ hay chọn lựa một nơi học lý tưởng.
Tóm lại, khi đã chọn nghề giáo,  bản thân luôn phải tu dưỡng đạo đức chính trị, và hoàn thiện mọi mặt bản thân từ lối sống cho đến tinh thần, tư tưởng. Sống chuẩn mực, tác phong đạo đức luôn trong sáng. Từ đó mới có thể dụng tâm  để khai mở truyền dạy kiến thức, ý thức nghề nghiệp, và đạo đức cho các em sinh viên học sinh. Góp 1 phần công sức nhỏ giữ gìn truyền thống và danh tiếng nhà trường  và ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.

 
